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Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 2021 - Đề số 7 

A. KIỂM TRA ĐỌC 

Phần I: Đọc thành tiếng (4,0đ). Đọc và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc. 

• Cuộc chạy đua trong rừng. 

• Buổi học thể dục. 

• Một mái nhà chung. 

• Bác sĩ Y - éc - xanh. 

• Mặt trời xanh của tôi. 

• Sự tích chú Cuội cung trăng 

Sách HD Tiếng Việt 3-Tập 2B 

Phần II: Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (6,0đ). 

1. Đọc thầm đoạn văn sau: 

Lễ hội đền Hùng 

Lễ hội đền Hùng còn gọi là Giỗ Tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn ở Việt Nam để tỏ lòng 

biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng. Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức vào ngày 

10 tháng 3 âm lịch tại Phú Thọ nhưng thực chất là đã diễn ra hàng tuần trước đó. Lễ hội 

kết thúc vào ngày 10 tháng 3 âm lịch với nghi thức rước kiệu và dâng hương trên đền 

Thượng. Hiện nay, lễ hội đền Hùng đã được công nhận là Quốc giỗ của Việt Nam. 

Có 2 nghi thức được cử hành cùng thời điểm trong ngày chính hội: 

- Nghi thức rước kiệu vua: Đám rước kiệu xuất phát từ dưới chân núi rồi lần lượt qua các 

đền để tới đền Thượng, nơi làm lễ dâng hương. 

- Nghi thức dâng hương: Những người tới dự cùng dâng lễ vật lên các vua Hùng để thể 

hiện lòng biết ơn của mình đối với tổ tiên. 

Phần hội có nhiều trò chơi dân gian. Đó là những cuộc thi hát xoan, thi vật, thi kéo co 

hoặc thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạc, nơi các vua Hùng luyện tập các đoàn thủy binh 

luyện chiến. 

2. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Lễ hội đền Hùng diễn ra để tưởng nhớ ai? 

A. Những người có công với đất nước 
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B. Người dân Phú Thọ 

C. Các vua Hùng 

D. Các đoàn thủy binh 

Câu 2: Nghi thức để kết thúc phần lễ trong lễ hội đền Hùng là gì? 

A. Thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạc 

B. Nghi thức dâng hương 

C. Nghi thức rước kiệu 

D. Rước kiệu và dâng hương trên đền Thượng 

Câu 3: Những cuộc thi hát xoan, thi vật, thi kéo co hoặc thi bơi trải thuộc phần nào trong 

lễ hội đền Hùng? 

A. Phần lễ 

B. Phần hội 

C. Không ở phần nào 

D. Cả phần lễ và phần hội. 

Câu 4: Hiện nay, khi đi dự lễ hội, người ta chen lấn để cướp lễ, em đánh giá gì về hành 

động đó? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Câu 5: Bộ phận in đậm trong câu: “Trên cái đất trơ cằn sỏi đá ấy, người ta chỉ trồng toàn 

dưa hấu và cam chua” trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Ở đâu?          B. Khi nào?            C. Vì sao?          D. Bằng gì? 

Câu 6: Dấu câu nào phù hợp để điền vào dấu …: 

Cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm….. người dân khắp mọi miền lại đổ về Phú 

Thọ để dự lễ hội đền Hùng. 
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A. dấu phẩy 

B. dấu chấm 

C. dấu chấm phẩy 

D. dấu hai chấm 

Câu 7: Các từ ngữ: chạy tiếp sức, nhảy xa, đấu kiếm, đoạt huy chương vàng thuộc chủ 

điểm nào? 

A. Sáng tạo 

B. Nghệ thuật 

C. Ngôi nhà chung 

D. Thể thao 

Câu 8: Đặt câu hỏi cho từ in nghiêng trong câu: “Các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam 

đã chinh phục khán giả bằng tài năng và sự kiên cường của mình.” 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Câu 9: Đặt câu có hình ảnh nhân hóa về một bông hoa (M4-1,0 đ) 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

B. Kiểm tra viết (10 điểm) 

1. Chính tả ( 4,0đ): (nghe – viết): ( 10 phút) 

Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn “Cóc kiện Trời” trang 83-SHDH TẬP 2B 

II. Tập làm văn (6,0đ): 
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Đề bài: Em hãy kể lại một buổi lao động của lớp em nhằm góp phần làm cho trường em 

thêm xanh, sạch đẹp. 

Đáp án đề thi Tiếng Việt lớp 3 kì 2 năm 2021 - Đề số 7 

A. Bài kểm tra Đọc, Nghe và nói, Kiến thức tiếng Việt  

1. Đọc thành tiếng một đoạn văn: 

• Học sinh đọc 1 đoạn trong các các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 32 

• Trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc 

* Cách đánh giá, cho điểm: 

• Đọc đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm 

• Ngắt nghỉ hơi đúng các dấu câu, các cụm từ, đọc đúng từ, tiếng (không sai quá 5 

từ): 2 điểm 

• Trả lời đúng câu hỏi về nội dung: 1 điểm 

2. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt:  

1-C      2-A      3-B       5-A        6-A        7-A 

Câu 4:- HS viết theo cảm nhận 

Câu 8: Các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã chinh phục khán giả gì? 

Câu 9: HS đặt được câu đúng nội dung, có hình ảnh nhân hóa.  

B. Kiểm tra viết 

1. Chính tả: 

- Thực hiện theo hướng dẫn 

2. Tập làm văn: 

Tham khảo mẫu sau: 

Lớp em mỗi cuối tuần đều tổ chức dọn vệ sinh lớp học, thực hiện phong trào thi đua 

“Xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, xanh - sạch - đẹp”. Tuần này, đến phiên tổ em 

trực nhật. Sáng thứ bảy, các bạn trong tổ đến từ rất sớm, mỗi người theo sự phân công 

hôm trước đều mang đầy đủ các dụng cụ để trực nhật, lao động. Bạn Lan, Mai được phân 

quét lớp, Huy sắp xếp lại bàn ghế. Minh lau bảng, Hoa đi lấy nước. Mẫn cao nhất được 

phân quét mạng nhện trong phòng còn em và My làm nhiệm vụ lau lại các cánh cửa lớp 
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học. Em nhanh chóng đi giặt lại khăn và cẩn thận lau từng cánh cửa một, những chỗ cao 

em dùng ghế bắc lên rồi lau từ từ. Cuối cùng cánh nào cũng sáng bóng, soi được mình 

như trong gương. Vừa lau xong thì các bạn trong tổ ai cũng hoàn thành nhiệm vụ được 

giao. Sau gần một tiếng, lớp học trở nên sạch sẽ, sáng bóng, bàn ghế được xếp ngay ngắn, 

gọn gàng. Bảng đen được lau sạch sẽ, lớp học trông thật rộng rãi và thoáng mát. Mọi 

người dù có hơi mệt nhưng rất vui, vì đã góp phần nhỏ bé của mình để lớp học được sạch 

sẽ hơn. 
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